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Bệnh nhân đang nhận methadone 
tại một phòng khám do USAID tài 
trợ ở Hải Phòng  
 (Ảnh: Richard Nyberg, USAID) 

HIV/AIDS 
Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bắt đầu hỗ trợ các chương 
trình phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam từ giữa thập niên 1990.  Vào 
tháng 6 năm 2004, kinh phí phòng phống HIV/AIDS cho Việt Nam tăng 
lên đáng kể cùng với Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa 
Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR).  Trong khuôn khổ PEPFAR, 
USAID phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác của Chính phủ Hoa Kỳ 
bao gồm Bộ Y tế Phúc lợi Con người/Trung tâm Kiểm soát và Dự phòng 
Dịch bệnh, Cục quản lý các chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần, Bộ 
Ngoại giao, và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.  USAID phối hợp cùng và thông 
qua Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở cấp trung ương, 
tỉnh, huyện và xã để hỗ trợ các mục tiêu đã xác định trong Chiến lược y 
tế quốc gia.  Cùng với các nhóm xã hội dân sự, các tổ chức phi chính 
phủ và đoàn thể như Hội phụ nữ, USAID hỗ trợ các hoạt động phòng 
chống, chăm sóc và điều trị, cũng như vận động chính sách nhằm tăng 
khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ HIV/AIDS và củng cố 
toàn diện hệ thống y tế. 

Việt Nam đang duy trì một tỉ lệ người lớn nhiễm HIV thấp, khoảng 
0.45%.  Theo ước tính có khoảng 255.000 người Việt Nam nhiễm HIV, 
và hơn một nửa số bệnh nhân cần điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) 
đang được điều trị.  Tỉ lệ nhiễm HIV trong số người tiêm chích ma túy là 
hơn 24%, nhưng ở một số tỉnh con số này lên tới 60%, và tiếp tục là 
nguồn lây chính sang các nhóm dân cư khác. 
 
Tập trung vào các nhóm dân cư có nguy cơ cao 
USAID hỗ trợ các hoạt động can thiệp toàn diện để dự phòng lây truyền 
HIV trong các nhóm dân cư có nguy cơ cao, gồm nhóm tiêm chích ma 
túy và bạn tình, nhóm hoạt động mại dâm, nhóm khách hàng nam giới 
của gái mại dâm, và nhóm nam giới quan hệ tình dục đồng giới. Các 
hoạt động chăm sóc và điều trị tại cơ sở y tế và tại nhà giúp kéo dài 
cuộc sống, cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
những người nhiễm và chịu ảnh hưởng bởi HIV, bao gồm cả các trẻ em 
mồ côi và bị tổn thương.  USAID thực hiện chương trình phòng chống 
HIV/AIDS thông qua 11 đối tác trực tiếp và 50 đối tác gián tiếp. Dựa trên 
tình hình dịch và phối hợp với Chính phủ Việt Nam, các nỗ lực về phòng 
chống HIV/AIDS của USAID hiện nay đang có mặt ở 9 tỉnh: Điện Biên, 
Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, và Quảng Ninh (miền Bắc), Nghệ An (miền 
Trung); và An Giang, Cần Thơ, và Thành phố Hồ Chí Minh (miền Nam).  
Trong năm 2012, viện trợ của USAID trị giá $38 triệu trong tổng số ngân 
sách $69 triệu của PEPFAR tại Việt Nam.   

Các kết quả chính của PEPFAR  
Từ năm 2005, PEPFAR đã hỗ trợ điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) 
cứu sống hơn 46.000 người, chăm sóc cho trên 10.000 trẻ em mồ côi và 
dễ bị tổn thương. Hiện tại, các chương trình của PEPFAR đã tiếp cận 
được 131.000 người có nguy cơ, cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV cho 
gần 690.000 người, trong đó có 450.000 phụ nữ mang thai. Trong năm 
2012, với hỗ trợ của PEPFAR, trên 7000 người được điều trị thay thế 
bằng methadone. Sau thành công của sáu phòng khám thí điểm điều trị 
cai nghiện ma túy bằng methadone do PEPFAR tài trợ ở Hải Phòng, Hà 
Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ Việt Nam đang nhân rộng một 
cách bền vững mô hình này ra mười tỉnh khác với tổng số 60 cơ sở điều 
trị. 
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